
53

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sở giao dịch TP.HCM
45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
Tel: (08) 38.220.960     Fax: (08) 38.220.963 

Phòng giao dịch TÚ XƯƠNG
8 Tú Xương, P. 7, Q. 3, TP. HCM	
ĐT: (08) 39.320.447   -   Fax: (08) 39.321.970

Phòng giao dịch NGUYỄN THÁI BÌNH
194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM
ĐT: (08) 39.142.253   -   Fax: (08) 39.142.254

Phòng giao dịch  ĐỒNG KHỞI
2 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Tel: (08) 38.722.899       Fax: (08) 38.722.898

Phòng giao dịch MINH KHAI
454 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. HCM
ĐT: (08) 62.907.223   -   Fax: (08) 62.907.210

Điểm Giao dịch ĐIỆN BIÊN PHỦ
199 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: (08) 35.4221.231       Fax: (08) 35.4221.232

Chi nhánh BẾN THÀNH
391A Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM
Tel: (08) 38.385.026         Fax: (08) 38.385.028

Phòng giao dịch HÀM NGHI
108 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM
Tel: (08) 38.223.665       Fax: (08) 39.141.699

Phòng giao dịch TRẦN HƯNG ĐẠO
982 đường Trần Hưng Đạo, P. 7, Q. 5, TP. HCM
Tel: (08) 39.233.255       Fax: (08) 39.238.663

Phòng giao dịch  KHÁNH  HỘI
246 Khánh Hội,  Q. 4, TP. HCM
Tel: (08) 39.432.167      Fax: (08) 39.432.168

Phòng giao dịch KINH TẾ
135 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM
Tel: (08)  39.207.709       Fax: (08) 39.207.712

Chi nhánh PHÚ NHUẬN
146 Lê Văn Sỹ , P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (08) 39.910.634   Fax: (08) 39.910.639

Phòng giao dịch BẢY HIỀN
73 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (08)  39.490.913      Fax: (08) 38.490.672

Phòng giao dịch CỦ CHI
Lô C1, đường D3, KCN Tây Bắc, H. Củ Chi, TP. HCM
Tel: (08) 37.925.443 - (08) 37.925.445   Fax: (08) 37.925.442

Chi nhánh CHỢ LỚN	
419 - 421 An Dương Vương, Q. 5, TP. HCM
Tel: (08) 38.352.521       Fax: (08) 38.337.128

Phòng giao dịch NGUYỄN TRI PHƯƠNG
305 Nguyễn Tri Phương, Q. 5, TP. HCM
Tel: (08) 39.571.506       Fax: (08) 38.555.368

Phòng giao dịch PHÚ THỌ	
11060 Đường 3/2, P. 12 Q. 11, TP. HCM
Tel: (08) 39.628.804       Fax: (08) 39.627.778

Phòng giao dịch ĐÀO DUY TỪ
279 Nguyễn Tri Phương, P. 5, Q. 10, TP. HCM
Tel: (08) 39.571.142       Fax: (08) 39.571.160

Phòng giao dịch SÀI GÒN
228 Trần Hưng Đạo, Q. 1, TP. HCM
Tel: (08) 54.04.2660       Fax: (08) 54.042.663

Quỹ tiết kiệm CHÂU VĂN LIÊM
34 Châu Văn Liêm, P. 10, Q. 5, TP. HCM
Tel: (08) 38.539.643       Fax: (08) 38.539.649

Chi nhánh GIA ĐỊNH
81 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (08) 35.511.855             Fax: (08) 35.511856

Phòng Giao dịch XÓM MỚI
695 Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel: (08) 39.163.183      Fax: (08) 39163.182

Phòng Giao dịch GÒ VẤP
664 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel: (08) 39.895.721     Fax: (08) 39.892.983

Phòng giao dịch DUY TÂN	
17 Phạm Ngọc Thạch, Q. 3, TP. HCM
Tel: (08) 38.244.504    Fax: (08) 38.244.510

Quỹ tiết kiệm TRƯỜNG CHINH
71 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. HCM
Tel: (08) 35.921.020     Fax: (08) 35.921.021

Chi nhánh TÂN THUẬN
533 Trần Xuân Soạn, Q. 7, TP. HCM
Tel: (08) 37.711.234       Fax: (08) 37.719.087

Phòng giao dịch  PHÚ MỸ HƯNG
D2-20 Lô R19-1 Khu Phố Mỹ Toàn 3, PMH, Q. 7, TP. HCM	
Tel: (08) 54.103.155         Fax: (08) 54.103.158

Chi nhánh  TÂN BÌNH
435G - 435H  Hoàng Văn Thụ, P. 4 , Q. Tân Bình, TP. HCM 
Tel: (08) 38.112.922     Fax: (08) 38.114.746

Chi nhánh QUẬN 4
2-4-6 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, TP. HCM
Tel: (08) 39.435.001      Fax: (08) 39.435.006

Chi nhánh PHÚ  LÂM
279 Nguyễn Văn Luông, Q. 6, TP. HCM
Tel: (08) 37.516.315     Fax: (08) 36.671.102

Phòng giao dịch  TÂN PHÚ
156 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. HCM	
Tel: (08) 38.607.875     Fax: (08) 39.78.491

Quỹ tiết kiệm QUẬN 11
 248-250 Minh Phụng, P. 2, Q. 11, TP. HCM
Tel: (08) 39.698.534 / 35     Fax: (08) 39.698.532

các chi nhánh
45 Leâ Duaån, Phöôøng Beán Ngheù, 

Quaän 1, TP. HCM
ÑT: (08) 38220 960 - Fax: (08) 38220 963

www.ocb.com.vn
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Phòng giao dịch NÚI THÀNH
118 Núi Thành, P. Hoà Thuận Đông,  Q. Hải Châu, ĐN
Tel: (05113) 631.699          Fax: (05113) 631.698 

Phòng giao dịch LIÊN CHIỂU
691 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tel: (05113) 736.023     Fax: (05113) 736.026

Phòng giao dịch THANH KHÊ
A 37 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Tel: (05113)  648.777      Fax: (05113) 649.985

CẦN THƠ			 
Chi nhánh TÂY ĐÔ
25A  Châu Văn Liêm, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel: (071) 829.152       Fax: (071) 829.411

Phòng giao dịch AN PHÚ
128 Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel:(071) 827.469          Fax: (071) 764.879

Phòng Giao dịch AN HÒA
155  CMT8, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
Tel: (071) 825.273             Fax:(071) 764.256

Phòng Giao Dịch ĐÔNG THUẬN
Xã Đông Thuận, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
Tel: (071) 683.009             Fax: (071) 683.299

Phòng Giao Dich PHƯỚC THỚI
Ấp Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Cần Thơ
Tel: (071) 861.491            Fax: (071) 660.889

VĨNH LONG
Phòng giao dịch VĨNH LONG
87-89 Phạm Thái Bường, P. 4, Thị xã Vĩnh Long
Tel: (070) 853.252            Fax: (070) 853.254

ĐỒNG THÁP
Phòng giao dịch ĐỒNG THÁP
158-160 Nguyễn Huệ, P. 2, TP.  Cao Lãnh, T. Đồng Tháp
Tel: (067) 876.256             Fax: (067) 876.255 

AN GIANG
Chi nhánh  AN GIANG
264/1 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên
Tel: (076) 945.125 - (076) 945.126        Fax: (076) 945.127

KIÊN GIANG
Chi nhánh KIÊN GIANG
281 Nguyễn Trung Trực, TX Rạch Giá, Kiên Giang
Tel: (0773) 876.543            Fax: (0773) 875.998

BẠC LIÊU
Chi nhánh BẠC LIÊU
B7 TT Thương Mại thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu
Tel: (0781) 829.986      Fax: (0781) 954.917

SÓC TRĂNG
Phòng giao dịch SÓC TRĂNG
47Phú Lợi, TX Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Tel:  (079) 827.222           Fax: (079) 614.141

Phòng giao dịch HỘ PHÒNG
187 QLộ1A, Khóm 9 Ấp 2, T.T Hộ Phòng, Bạc Liêu
Tel: (0781) 672.116      Fax: (0781) 671.828

 CÀ MAU
Chi nhánh CÀ MAU
184B Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, P. 8, Cà mau
Tel: (0780) 550.384       Fax: (0780) 550.385

Phòng giao dịch PHAN NGỌC HIỂN
11A Trần Hưng Đạo, P. 5, TP. Cà Mau
Tel: (0780) 565.939     Fax: (0780) 565.949

HẬU GIANG
Chi nhánh HÒA AN
Thị trấn Kinh Cùng, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang
Tel: (071) 869.108        Fax: (071) 869.089

Chi nhánh THỦ ĐỨC
390 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức
Tel: (08) 37.225.509      Fax: (08) 38.969.222

Phòng giao dịch CÁT LÁI
286 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây, Q. 2
Tel: (061) 54.027.083          Fax: (061) 54.027.085

LONG AN
Chi nhánh LONG AN
202-204 Hùng Vương, P. 2, Thị xã Tân An, Long An
Tel: (072) 829.160     Fax: (072) 829.166

Phòng giao dịch ĐỨC HÒA
144C, khu 3 Thị Trấn Đức Hòa , Long An
Tel: (072) 763.959     Fax: (072) 763.989

Phòng giao dịch BẾN LỨC
42 KP 3, Đường Nguyễn Hữu Thọ, TT Bến Lức, Long An
Tel:  (072) 636.998       Fax:   (072) 636.996

ĐỒNG NAI			 
Chi nhánh ĐỒNG NAI
99/1 Phan Văn Thuận (Quốc lộ 15 cũ), P. Tam Hiệp, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Tel: (061) 3.912.200       Fax: (061) 3.913.662 

BÌNH DƯƠNG 
Chi nhánh BÌNH DƯƠNG
40/14 L Đại lộ Bình Dương, TX Thủ Dầu Một
Tel: (0650) 3812.590    Fax: (0650) 3812.589

Phòng giao dịch LÁI THIÊU
11ĐT 745 Khu phố chợ, Thị trấn Lái Thiêu- B.Dương
Tel: (0650) 3762.628       Fax: (0650) 3762.630

Phòng giao dịch DĨ AN
4/19D Nguyễn An Ninh, KP. Bình Minh, H. Dĩ An, T. Bình Dương
Tel: (0650) 3736.541        Fax: (0650) 3736.543

HÀ NỘI
Chi nhánh HÀ NỘI	
Số 9 Tô Hiến Thành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 39.361.033      Fax: (04) 39.361.034

Phòng giao dịch MINH KHAI
110 Minh Khai,  Q. Hai Bà Trưng
Tel: (04) 36.245.231    Fax: (04) 36.243.781

Phòng giao dịch LÒ ĐÚC
106 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng
Tel: (04) 39.724.037      Fax: (04) 39.724.038

Phòng giao dịch SAO VIỆT
299 Cầu Giấy, Tòa nhà CTM lầu 6
Tel: (04) 22.201.679      Fax: (04) 22.201.679

Phòng giao dịch NGUYỄN TRÃI
2Tầng 4, số 10 Trần Phú, TP. Hà Đông, Hà Tây
Tel: (04) 62.853.085       Fax: (04) 62.853.084

Phòng giao dịch BÀ TRIỆU
260 - 262 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng
Tel: (04) 39.724.037      Fax: (04) 39.724.038

NHA TRANG
Chi nhánh KHÁNH HÒA
100 Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang
Tel: (058) 821.640   Fax: (058) 820.880

BUÔN MÊ THUỘT
Chi nhánh DAKLAK
105 Hoàng Diệu, TP. Buôn Mê Thuột, Daklak
Tel: (0500) 817.685          Fax: (0500) 817.686 

ĐÀ NẴNG
Chi nhánh TRUNG VIỆT
5  Đống Đa,  Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (05113) 887.899     Fax: (05113) 887.898

Phòng giao dịch HẢI CHÂU
Lô 01 Đường Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (05113) 866.999       Fax: (05113) 866.998



NGOẠI TỆ NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ MÃ SWIFT

USD CITIBANK 36206545 111  EIGHT AVENUE NEWYORK, NY 10011 CITIUS33

USD

HONGKONG AND SANGHAI 

BANKING 

CORPORATION LTD. (HSBC)

000-136093
452  FIFTH  AVENUE,  NEW  YORK,  NY  
10018

MRMDUS33

JPY
SUMITOMO MITSUI BANKING 

CORPORATION (SMBC)
4058

BOX 4, TOKYO CENTRAL 100-8201 - 
JAPAN

SMBCJPJT

AUD
COMMONWEALTH BANK OF 

AUSTRALIA
100437201AUD112601

48   MARTIN  PLACE  FLOOR 5,  SYDNEY  
1155

CTBAAU2S

SGD
UNITED OVERSEAS BANK LTD. 

(UOB)
101-399-147-8

80 RAFFLES PLACE, 5TH FLOOR UOB 
PLAZA 1, SINGAPORE 048624

UOVBSGSG

EUR BNP PARIBAS 69060171 12, RUE CHAUCHAT BNPAFRPP

tài khoản 
OCB 

               mở tại các ngân hàng 

    ở nước ngoài
Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2008
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